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	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
(Mạch nội dung: Chất và sự biến đổi của chất)
Ngày thi: 10 tháng 01 năm 2026
Thời gian làm bài: 150 phút


Cho biết:
· Khối lượng nguyên tử (amu): H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Ba = 137.
· Số hiệu nguyên tử: H = 1; C = 6; N = 7; O = 8; F = 9; Si = 14; P = 15; S = 16; Cl = 17; K = 19; Ca = 20; Ge = 32.
· Số Avogadro: ; 1 nm =  m.
· Các kí hiệu và chữ viết tắt: s (rắn); l (lỏng); g (khí).
· Ở đkc (; 1 bar): 1 mol khí có thể tích 24,79 L.

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) Thí sinh điền đáp án vào bảng sau:

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,0 điểm) Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 8. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Cho các phát biểu sau: 
a) Phân đạm ammonium nitrate phù hợp bón cho đất chua. 
b) Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng phosphorite hoặc apatite. 
c) Thành phần chính của superphosphate kép gồm  và . 
d) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa nhiều . 
e) Đạm urea có thành phần chính là . 
Số phát biểu không đúng là 
A. 4. 
B. 5. 
C. 2. 
D. 3.
Câu 2. Cho phản ứng hóa học: . Đường cong biểu diễn sự phụ thuộc của nồng độ các chất vào thời gian phản ứng thể hiện trên đồ thị hình dưới.
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Đường cong nào là của oxygen? 
A. Đường cong số (1). 
B. Đường cong số (2). 
C. Đường cong số (3). 
D. Đường cong số (2) hoặc (3) đều đúng.
Câu 3. Cho các giai đoạn quan trọng trong quá trình sản xuất thép từ thép phế liệu:
· Nấu chảy: Thép phế liệu thường được nấu chảy trong lò điện ở nhiệt độ cao (khoảng ) và được sục khí oxygen để loại bỏ carbon và các tạp chất dễ cháy.
· Tinh chế: Ở giai đoạn này, vôi được thêm vào phế liệu thép lỏng nhằm loại bỏ tạp chất dưới dạng xỉ (như ,...). Ngoài ra, một số thành phần như chromium, manganese, silicon,... có thể được bổ sung với lượng phù hợp để thép thành phẩm đạt các yêu cầu kĩ thuật. Phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Việc thêm các thành phần như chromium, manganese, silicon,... tạo cho thép có tính cứng, tính chịu nhiệt và các tính chất quý khác. 
B. Tạp chất dễ cháy trong giai đoạn nấu chảy thường là sulfur, phosphorus,... 
C. Thép là hợp kim của sắt chứa ít hơn 2,0% carbon và một số nguyên tố khác. 
D. Xỉ trong giai đoạn tinh chế gồm ,...
Câu 4. Cho 3 dung dịch riêng biệt X, Y, Z mỗi dung dịch chứa một chất tan. Thực hiện các thí nghiệm, thu được kết quả như sau:
· X tác dụng với Y có kết tủa trắng.
· X tác dụng với Z có khí thoát ra.
· Y tác dụng với Z có kết tủa trắng. 
Chất tan trong 3 dung dịch X, Y, Z lần lượt là 
A. . 
B. . 
C. . 
D. .
Câu 5. Sodium chloride (NaCl) là chất hóa học được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thực phẩm đến công nghiệp và y tế. Phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Sodium chloride là thành phần chính trong muối ăn. 
B. Sodium chloride được sử dụng phổ biến như là đồ gia vị. 
C. Việc sử dụng muối ăn chứa sodium chloride sẽ giúp làm giảm bệnh bướu cổ. 
D. Nồng độ muối cao có thể gây ra áp lực thẩm thấu lên vi sinh vật, làm chúng khó duy trì các hoạt động sống cần thiết do vậy có thể dùng sodium chloride để bảo quản thực phẩm.
Câu 6. Khí oxygen được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân potassium chlorate. Để thí nghiệm thành công và phản ứng xảy ra nhanh hơn, người ta đề xuất sử dụng các biện pháp sau: 
(1) Dùng chất xúc tác manganese dioxide. 
(2) Nung hỗn hợp ở nhiệt độ cao. 
(3) Nghiền nhỏ potassium chlorate trước khi nung. 
Các biện pháp đúng là 
A. chỉ có (1). 
B. (1) và (2). 
C. (1), (2) và (3). 
D. (2) và (3).
Câu 7. Để loại các khí:  có trong khí thải công nghiệp, người ta thường dẫn khí thải đó đi qua lượng dư dung dịch chứa chất nào sau đây? 
A. HCl. 
B. NaCl. 
C. . 
D. .
Câu 8. Quá trình nào sau đây không xảy ra sự biến đổi hóa học? 
A. Quá trình quang hợp của cây xanh. 
B. Dùng bột sulfur rắc lên mercury (thủy ngân) để khử độc khi nhiệt kế bị vỡ. 
C. Hòa tan đường vào nước thu được dung dịch nước đường. 
D. Thức ăn để lâu ngày bị ôi thiu (có mùi khó chịu).
II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm) Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d), thí sinh ghi đúng hoặc sai.
Câu 1. Đá vôi được hình thành từ sự tích tụ của các trầm tích carbonate, chủ yếu là các vỏ của các sinh vật biển như san hô, ốc, ...Thành phần hóa học chủ yếu của đá vôi là khoáng vật calcite và aragonite (các dạng kết tinh khác nhau của calcium carbonate). Đá vôi được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp xây dựng (sản xuất xi măng, trải đường, lát vỉa hè, sản xuất vôi sống...), trong sản xuất cao su, sơn, dược phẩm,... ngoài ra, đá vôi cũng được sử dụng làm nguyên liệu trong điêu khắc. 
a) Thành phần chính của đá vôi là . 
b) Để sản xuất vôi sống cần nung đá vôi ở nhiệt độ cao. 
c) Tượng đá vôi bền trong môi trường tự nhiên, ngay cả trong các cơn mưa acid. 
d) Nhà máy sản xuất xi măng nên đặt gần khu vực có núi đá vôi để dễ tiếp cận nguồn nguyên liệu.
Câu 2. Ammonia có nhiều ứng dụng trong công nghiệp như sản xuất phân bón, thuốc nổ, ... Ngày nay, quy trình sản xuất ammonia vẫn dựa trên quy trình cơ bản Haber – Bosch, nhưng được cải tiến, kết hợp với quy trình xử lý nguyên liệu đầu vào là: khí thiên nhiên (thành phần chủ yếu là ), nước và không khí qua các giai đoạn như sau:
· Giai đoạn 1: Chuyển hóa  thành : 
· Giai đoạn 2: Loại  trong không khí, thu lấy : 
· Giai đoạn 3: Chuyển hóa CO ở trên thành :  
Sau khi loại , lượng  và  thu được có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 4, được nén trước khi đưa vào lò phản ứng tổng hợp . Coi không khí chỉ có  và , trong đó  chiếm 20% về thể tích. 
a) Việc nén hỗn hợp  và  trước khi đưa vào lò phản ứng để tăng tốc độ phản ứng. 
b) Không khí được nạp vào bình phản ứng sau giai đoạn 2 của quá trình sản xuất. 
c) Các phản ứng trong 3 giai đoạn trên đều có thể xảy ra ở điều kiện thường. 
d) Tỉ lệ thể tích khí  và không khí cần lấy tương ứng là 10 : 9.
III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm) Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4.
Câu 1. Người ta tiến hành sấy một mẫu iron(II) sulfate heptahydrate () với độ tinh khiết 99,99% với các khoảng nhiệt độ tăng dần và xử lý số liệu thu được đồ thị như hình dưới (các giá trị x, y, z được làm tròn đến hàng đơn vị):
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Câu 2. Một hợp chất A được tạo thành từ hai ion  và . Các ion được tạo ra từ các nguyên tử tương ứng. Tổng số electron trong một phân tử A là 38. Ion  có số electron nhiều hơn số electron trong ion  là 8. Hạt nhân nguyên tử M có số proton bằng số neutron. Hạt nhân nguyên tử X có neutron nhiều hơn số proton là 1. Xác định giá trị khối lượng phân tử (theo amu) của hợp chất A.
Câu 3. Theo tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN 40:2025/BTNMT), nước thải thải ra ngoài môi trường cần đảm bảo pH từ 5,8 đến 8,6. Nước thải của một nhà máy có pH = 4, nhà máy này đã dùng vôi sống (CaO) để nâng pH từ 4 lên 7. Trung bình, mỗi giờ nhà máy xử lý được 2,0  nước thải theo phương pháp trên. Để xử lý nước thải trong 30 giờ thì nhà máy cần sử dụng m gam vôi sống. Xác định giá trị của m. Biết, nếu pH = a thì .
Câu 4. Để hàn các vết đứt gãy trên đường ray xe lửa, người ta sử dụng hỗn hợp X gồm Al và  theo tỉ lệ số mol tương ứng 2 : 1. Phương trình hóa học của phản ứng xảy ra là: 

Biết nhiệt tỏa ra khi 1,0 mol  phản ứng là 840 kJ. Nhiệt lượng tỏa ra khi dùng 214 gam hỗn hợp X là Q (kJ). Xác định giá trị Q. Giả sử hiệu suất phản ứng đạt 95%.
PHẦN B. TỰ LUẬN (14,0 điểm) Thí sinh làm từ Câu 1 đến Câu 4 (nếu thiếu giấy có thể viết vào mặt sau tờ giấy đề trắng của đề).
Câu 1. (3,0 điểm)
1. Bằng thực nghiệm, người ta xác định được bán kính của các nguyên tử K, Ge và Ca (không tương ứng) là 0,122 nm; 0,174 nm; 0,203 nm. Biết các nguyên tố trên đều thuộc chu kì 4 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Cho số hiệu nguyên tử của K = 19; Ge = 32 và Ca = 20. 
a) Hãy xác định bán kính của các nguyên tử trên và giải thích. 
b) Ở điều kiện thường, các đơn chất kim loại ở thể rắn và có cấu tạo tinh thể (trừ Hg ở thể lỏng). Cho kiểu mạng tinh thể của K và Ca ở bảng dưới đây. Giả sử tại các nút mạng là các nguyên tử K và Ca.
	K (M = 39 gam/mol)
	Ca (M = 40 gam/mol)

	Lập phương tâm khối
	Lập phương tâm diện
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Tính khối lượng riêng của hai kim loại K và Ca, so sánh và giải thích các giá trị tính được.
1. Muối ăn được khai thác từ nước biển, mỏ muối, hồ muối thường có lẫn tạp chất như  làm cho muối có vị đắng chát và dễ bị chảy nước gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng muối. Một loại muối thô thu được bằng phương pháp bay hơi nước biển có thành phần khối lượng như sau: 97,625% NaCl; 0,190% ; 1,224% ; 0,010% ; 0,951% . Để loại bỏ hoàn toàn các tạp chất dưới dạng các kết tủa, người ta dùng hỗn hợp A gồm  cho vào dung dịch nước muối trên. Giả sử kết tủa chỉ gồm  và không có khí thoát ra. 
a) Viết các phương trình hoá học xảy ra khi loại bỏ tạp chất có trong mẫu muối trên. 
b) Tính khối lượng (kg) hỗn hợp A cần dùng để loại bỏ hết tạp chất có trong 3,0 tấn loại muối trên.
Câu 2. (4,0 điểm)
1. Chất khí A rất độc, không màu, không mùi. Cho khí A đi qua ống đựng CuO dư, nung nóng, thu được khí B và chất rắn trong ống chuyển dần từ màu đen sang màu đỏ. Nếu cho khí A phản ứng với hơi nước ở nhiệt độ cao thì thu được khí B và khí D. Ở điều kiện thích hợp, khí D tác dụng với khí  thu được khí E. Trong công nghiệp, chất rắn R được sản xuất bằng cách nén hỗn hợp gồm khí B và khí E ở nhiệt độ và áp suất cao. Hòa tan chất rắn R vào nước thu được dung dịch chứa chất G. Khi cho dung dịch G tác dụng với dung dịch  dư thấy tạo ra khí E và kết tủa L. Nếu cho dung dịch G tác dụng với dung dịch HCl dư thì tạo ra khí B. 
a) Xác định các chất A, B, D, E, R, G, L thoả mãn các tính chất trên. 
b) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
1. Bằng kiến thức hóa học, hãy giải thích và viết phương trình hóa học xảy ra trong các trường hợp sau: 
a) Một trong các ứng dụng của khí chlorine là xử lý nước sinh hoạt. 
b) Phân lân nung chảy (thành phần chính là calcium phosphate) được khuyến cáo chỉ thích hợp sử dụng cho đất chua. 
c) Tàu chở ammonium nitrate đã phát nổ mạnh khi tiếp xúc với nguồn nhiệt tại cảng Beirut-Lebanon. 
d) Sử dụng giấm ăn để làm sạch vết gỉ sét của các vật dụng bằng sắt, thép...
1. Gang và thép là những vật liệu quen thuộc trong lĩnh vực xây dựng và nhiều lĩnh vực khác. Gang và thép là hai hợp kim quan trọng của nguyên tố X với nguyên tố Y và một số nguyên tố khác, trong đó, hàm lượng nguyên tố X khoảng 95%, còn hàm lượng của Y nhỏ hơn 5%. Đốt cháy Y trong oxygen tạo ra acidic oxide Z và một oxide trung tính T. 
a) Xác định X, Y, Z và T. 
b) So sánh độc tính của oxide Z và T? Lấy một ví dụ trong thực tế về trường hợp gây độc của oxide có độc tính lớn hơn. 
c) Người ta dùng m (tấn) một loại phế liệu có thành phần gồm 40% , 1% Y, còn lại là X đem luyện với 6 tấn gang chứa 5% Y trong lò luyện thép Martin, để thu được một loại thép chứa 2% Y. Tính m. Biết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong lò luyện thép là: 

Câu 3. (4,0 điểm)
1. Cho bốn lọ, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch hydrohalic acid khác nhau được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C, D. Biết rằng:
· Dung dịch A không màu, để lâu trong không khí thì chuyển thành màu vàng nâu.
· Dung dịch B có tính acid yếu, có khả năng ăn mòn thuỷ tinh (có thành phần chính là ).
· Dung dịch C được tìm thấy trong dịch vị dạ dày của con người. Khi cho dung dịch silver nitrate vào dung dịch C thì thấy xuất hiện kết tủa màu trắng.
· Dung dịch D tác dụng được với dung dịch iron(III) chloride có chứa hồ tinh bột thì dung dịch xuất hiện màu xanh đen. 
a) Xác định chất trong các dung dịch A, B, C, D. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 
b) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho dung dịch silver nitrate vào từng dung dịch A, B, D.
1. Sulfur dioxide là một trong các tác nhân gây mưa acid, phát thải chủ yếu từ các quá trình đốt cháy nhiên liệu như than đá, xăng, dầu, ... Trung bình một ngày, một nhà máy nhiệt điện sử dụng hết 6000 tấn than đá (chứa 0,8% sulfur về khối lượng) để làm nhiên liệu. 
a) Tính thể tích (ở đkc) khí sulfur dioxide tối đa do nhà máy phát thải ra trong một ngày. 
b) Một trong các phương pháp loại bỏ sulfur dioxide ra khỏi khí thải của nhà máy nhiệt điện là cho khí thải lội qua dung dịch calcium hydroxide (dạng huyền phù), sản phẩm cuối cùng thu được là thạch cao dạng . Cho biết các phương trình hóa học: 
 (1)
 (2)
Tính khối lượng calcium hydroxide cần dùng mỗi ngày để loại bỏ 90% lượng sulfur dioxide trong khí thải và khối lượng thạch cao tương ứng thu được. Giả thiết lượng hòa tan của  chiếm 0,6% khối lượng  tạo thành. 
c) Lượng khí sulfur dioxide còn lại (không bị hấp thụ), tiếp tục được xử lý qua một số quy trình khác. Giả thiết có 1% lượng khí sulfur dioxide này khuếch tán vào khí quyển, rồi bị chuyển hóa hoàn toàn thành sulfuric acid trong nước mưa theo sơ đồ: . Tính thể tích nước mưa bị nhiễm acid, giả thiết nồng độ sulfuric acid trong nước mưa là  M.
1. DAP là một loại phân bón kép có thành phần % về khối lượng các nguyên tố N, H, P, O lần lượt là 21,212%; 6,818%; 23,485%; 48,485%. 
a) Lập công thức phân tử của DAP, cho biết công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. 
b) Vì sao không nên bón phân DAP cùng với vôi bột? 
c) Để sản xuất DAP, người ta dùng các chất sau:  và .
· Viết các phương trình hóa học xảy ra trong quá trình sản xuất.
· Tính thể tích (ở đkc) khí , khí  và khối lượng , khối lượng dung dịch  98% cần dùng để sản xuất ra 105,6 tấn DAP. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80%.
Câu 4. (3,0 điểm)
1. Từ tinh bột (có trong các loại ngũ cốc như ngô, lúa mì, đậu tương, ...) người ta có thể chuyển hóa thành ethanol () để sản xuất xăng sinh học. Xăng sinh học được tạo thành khi pha trộn ethanol với xăng truyền thống (coi như chỉ có ) với tỷ lệ khác nhau. Ví dụ, xăng E5 có tỷ lệ 5% ethanol và 95% thể tích xăng truyền thống. 
a) Đốt cháy hoàn toàn một mol ethanol giải phóng 1367 kJ nhiệt lượng; đốt cháy hoàn toàn một mol  giải phóng 5450 kJ nhiệt lượng. Tính nhiệt lượng giải phóng khi đốt cháy hoàn toàn 1 lít xăng E5. Phương trình hóa học của các phản ứng cháy các chất: 


b) Tính số mol  giải phóng ra khi đốt cháy hoàn toàn 1,0 lít xăng E5 và 1,0 lít xăng truyền thống. 
c) Vì sao việc sử dụng xăng sinh học sẽ là xu hướng của tương lai? Cho biết: Khối lượng riêng của ethanol nguyên chất là 0,8 g/mL, của xăng truyền thống là 0,7 g/mL.
1. Trong khí thải của một nhà máy nhiệt điện có  và NO, gọi chung là . Một nhà máy nhiệt điện có lưu lượng khí thải trung bình là 100000 /giờ với tổng nồng độ  là 800 ppmv (nồng độ phần triệu theo thể tích), trong đó NO và  lần lượt chiếm 80% và 20% về thể tích. 
a) Tính lưu lượng NO,  (mol/giờ) có trong khí thải ban đầu. 
b) Để đảm bảo theo quy định tổng nồng độ  thoát ra môi trường không vượt quá 300 ppmv. Nhà máy đã áp dụng quy trình công nghệ khử chọn lọc xúc tác (SCR). Khí  được phun vào khí thải để khử  theo hai giai đoạn:
· Giai đoạn 1 (Fast-SCR): .
· Giai đoạn 2 (Standard-SCR): . 
Trong quy trình này, giai đoạn 1 coi như xảy ra hoàn toàn, giai đoạn 2 xảy ra với hiệu suất 92%. Tính lưu lượng  tối thiểu (kg/giờ) cần dùng cho quá trình Fast-SCR và Standard-SCR để khử  về mức cho phép. Các thể tích khí đo ở đkc.
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1. Cau tric nghigm nhidu phwrong én Iy chon (2,0 diém)
“Thi sinh tr 01t Cau | dén Ca 8. M3icdu hoi thi snh chi chon mi phuong dn
Céu 1. Cho cic phit biéu sau
(@) Phin dam ammonium nitrate phi hop bén cho dit chua.
(6) Nguyén liu dé sin xuit phin lin 1 quing phosphoric hodc apattc.
(©) Thinh phin chinh ca superphosphate kép gom Ca(H:PO4): vk CaSO4.
(d)Tro thye vitcing 1 mdt loai phin kali vi  chia nhiéu KaCOs.
(©) Dsm urca c6 hinh phin chinh 4 (NH):CO.
6 phit bicu khang ding 1
A BS. ca D.3.
Hutng din
(@) Sai. Phin NH, (inh acid) lim ting 06 chua cho dit. NHy' + H:0 — NH; + HO'  (b) Ding. Ca(POQ:
() Sa. Superphosphate kép chi o CalH:PO): _(d) Dimg. _ (¢) Bing N )
(Ciu 2, Cho phi img hoa hoc: Osq+ 2Hg— 2H:0g, Duimg cong biéu didn s phy thue cia néng d cic chit vio thoi
gian phan img dut

Mg )
Duong cong ndo I cia oxygen?

A-uimg cong 5 (1) B. uimg cong 56 (2).

C. Dutmg cong s6 (3). D. Butmg cong 56 (2) hojc (3) déu ding.

Hutng din

Nbng 8 chit tham gia giém dn theo thsgian, it I¢ mol O:  Hs = | : 2 né nng d mol cia Hz gidm nhanh hon.

i 3. Cho cic giai doan quan rong trong qui rinhsin xult thép i thép phé icu:

- Niu chay: Thép phé idu thomg duoe nau chiy rong 1 dign & nhiét 46 cao (Khodng 1600°C) v duge sue khi oxygen dé
carbon v cic tap chit dé chiy.

vio phé liu thép 1ong dé logi b tap chit du dang xi (nhu CaSiOy, Cas(POL):,..).
jum, manganesse, silicon,... 6 thé duroe bé sung vGi lugng phi hop dé thép thinh
phim dot céc yéu chu K thudt, Phit biéu nio sau diy I sai?

A. Vi thém cic thinh phin nhu chromium, manganese,slico.... (50 cho thép ctinh cig, tinh chiu higt va ci
chit quy khic.

B. Tap cht dé chy trong gai doan n hiythuimg I slfur, phosphorus.

C. Thép I hop kimcia st chir it hom 2.0% carbon vi mt s6 nguyén t6 k.

. Xi trong gai dogntinh ché gém CaCOy, CaSi0, Cas(PO.Y.
Huong din
Xi khong chia CaCOs
(Chu . Cho 3 dung dich iéng bigt X, Y, Z mdi dung dich chir chit an. Thye hig e thi nghiém, th duge Kt qi i sa:
- X tdc dyng v6i Y co kit tua ring. - X tic dyng vO1 Z co Khi thodtra. - ¥ thc dyng v0i Z.¢0 ket tia tring
it tan trong ba dung dich X, Y, Z i lugt s

A-HSOLBaCI NaCL B NeCO HSOL Bl €. iSO BACl KOs D.NGHCO 104 B
Huong din

iS4+ BaCl— BaSO, + 2HCI  HiS04+KiCO — KiSOu + CO+ 0 BaCly + KoCO; — BaCOs + 2KCl
Ciu 5. Sodium chloride (NaCl) I cht héa hoc duge sir dyng rong nhiéu finh vyt khic nhau, tir thyc phim dén cong nghiép
viy €. Phit biéu nao sau day I sai?

“A- Sodium chioride 1 thinh phin chinh trong mui in.

B. Sodium chloride dupe i dung pho bién nhu 1 06 gia vi.

C. Vige it dung musi in chia sodium chloride ¢ gp lam giim bénh bud cb

. Nong d mubi cao e thé gy ra ip yc thim thu én vi sinh vat, im ching kho duy tri cic hoat ding séng cn thiét do
viy cb thé ding sodium chloride 4 bio quin thyc phim.
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Hutng din
Vige bd sung Kl hay KIO; trong mubi in mi gidp lam gidm béh bur cd
(Ciu 6. Khi oxyen duge diéu ché rong phons thi nghiém bing cich nhiét phn potassium chlorate. DE thi nghiém thinh
‘cong va phin img xdy ra nhanh hom, ngu ta 0é xuat i dung céc bién phip sa.
(1) Ding xicthc mangancse dioxide. ~(2) Nung hdn hop nhitt 40 cao - (3) Nehién nh potassium chlorate trute Khi nung.
Cc bitn phip ding 1
A.chi o (1), B, CM.@v0) D.Q)vi ().
Hutng din
(1) MO Jam gdm nhigt 46 phin iy, gip tang téc 46 phin i
Ciu 7. Bé logicic khi: SOz, NO, HF c trong khi thi céng nghi
dich chira chit nio sau i
A-HCL BNl c.cuso. D.Ca(OH):
Hutmg din
50; + Ca(OH); — CaS0; + ;0 4NO; + 2Ca(OH): —» Ca(NOy)
(Ciu 8. Qui trinh ndo sau diy khing xiy a s bién ddi hoa hoc?
‘A Qui trinh quang hap cia ciy xanh.
B. Diing bt sulfur ric lén mercury (thiy ngn) dé khis doe khi nhidt ké bi vo.
Hoa tan dudmg vio nude thu e dung dich nude dudng.
. Thit &n dé lau ngay bi 0 thiu (c6 mai Kho chiu).
Hudg din

Qui trinh quang hgp: 6nCO; + SnH:0 —2— (CiHwOs)y + 600;  Thu gom thity ngin roi vii: Hg +S — HeS

Thisc in du ngiy bi thiu do qud trinh phin hy protein tgo khi NH, HS...qué trinh oxi héa chit béo tao aldehyde (mii )
1L Ciu tric nghifm ding sai (2,0
“Thi sinh trd 6i i Cu | dén Cau 2. Trong mdi § a). b). ). . thi sinh ghi g hode sa

(3) nghitn nho KCIO, trong qué rinh nung ¢ thé giy nd
. g ta thutmg din khi hai d di qua luong du dung

+CaNOY: +2H:0  2HF + Ca(OH): — CaF: + 2H:0

Gl 1. Di v6i duge hinh thinh t sy tch ty cua c trim tich carbonat, chi yéu I v ct che snh vit bién nh san b, bc,
i hin b bocch b i 010 4 hdng vt el v i (G o K hau i clciam cthnste).
D vdi duge si dung nhid trong céc nginh cong nghiép xdy dung (sin xuit xi mng, r duomg, it via he, sin xudt voi
séng..), trong sin xudtcao s, sam, e phim,...ngod 1, 0 v cing si dung lim nguyén 1iu trong 0 Khc.

4) Thinh phin chin cia i v6i 1 CaCOs.

b) B si xut voi séng cin nung 8 voi & nhiét 49 cao.

©) Tugng di voi bén trong ma truémg ty nhién, ngay i trong chc con mua acid.

) Nhi méy sn xuit xi ming nén 03 gin khu vy co i voi 0é détiép cin ngubn nguyén idu.

Hudg din
a.Ding b, Ding CaCO, —'—> Ca0+CO; . Sai. Kém bin vi CaCOs + 2H' —» Ca* +CO; H:0  d. Ding

Ciu 2. Amimonia c6 i img dung trong cong nghiép nhi sin xudt phin bon, thuc 1 ... Ngky nay, quy trinh sin xult
ammonia vin dya trén quy trinh co bin Haber - Bosch, nhumg duge cai tién, két hop v quy trinh xir Iy nguyén liéu diu vio
Ji: khi thién nhién (thanh phn chs yéu 3 CH), nue vi khong khi qua céc giai dogn nhu sau:

- Giai doan 1: Chuyén héa CHa thinh Ha: CHuay + H:Op — CO + 3Hap.

- Gia doan 2: Logi O trong khong khi,thu ly Na: CHug + 0,505 — COy + 2Hi

- Giai doan 3: Chuyén héa CO 0| o CO e

Sau ki log CO, uomg Na i Hy th duge
NHi. Coi khong khi chi c8 Ox v Ny, trong d6 O chiém 20% vé thé
4) Vide nén hén hap N va H truéc khi dua vio 1o phn i dé ting t6c 40 phin img.
b) Khéng khi duoc ngp vio binh phin img sau

) Cic phin mg trong 3 gai doan rén déu cb thé xdy ra & di
@) Ti I thé tich ki CH v khong khi cin Ly tuong i a 10 :9.

Huéng din

2. Bing. Vis N2+ 3H: = 2NH, nén hin hop khi i ting ip sut cia b gidp DCCB theo chi thufn lim ting hicu sult

phin img va téc 49 phan img.

b. Sai. Khong khi duge dua vio trong giai doan 2.

. Sai Ca ba giai dogn trén déu xy ra & nhit 40 cao.

S0 Gl +030sg + 00 Mg Chag + 0+ CO + 3y COl+ HeOiy— COuy + Ho
54 b b

2 L= 2 s a3k
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0,:1
S TUCTIN L
N, 24 Inc

Citu tréc nghigm trd 101 ngin (2,0 diém)
inh tr i i Ci | dén Cin 4.

Ciu 1. Nguoi ta tién hanh sy mot mau iron(1D) sulfate heptahydrate (FeSO.7H:0) v o tinh khiét 99.99% vGi céc khoing
nhigt 00 tng din va xi 1§ 56 icu thu duge db thi nhu hinh dui (céc gid i , . 2 duge lam tron dén hing dom vi):

% ki lwong g
3 e

Tioh ting g i 1+ y + 2,
Hudng din

e My =278:99.99%: (100% ~19.42%) =224 _yips0 M, =170 M, =152

[X:Fes0,.4H,0 T iFeso, 0 Jzieso,
‘Citu 2. Mot hap chit A duge 30 thinh t hai fon M va X _Cic fon e t0 i ci nguyén t g img, Tong 53
lectron trong mt phin tr A 14 3. lon M s eletron nhidu hon s eleciron rong fonX- 1 8. Hat nhin nguyén ti M co s5

proton bing 55 neutron. Hat nhin nguyén tr X cb neutron nhidu hom 3 proton . 1. Xéc dinh gi tr Khsi lugng phin s (heo
amu) cia hop chit A

xsyrz=s

Hucng din
[P +2p, =38
AIMX, |(py, ~2)~(py +1

Pa =MyiPy +

Ciu 3. Theo tiéu chuin Viét Nam (QCVN 40:2025/BTNMT), nue thai thai ra ngodi moi truémg cén dam bio pH tir 58 dén
8.6, N thai cia mt hd miy cb pH =4 nh miy ndy da ding v6i séng (Ca0) dé ning pH tir 4 én 7. Trung binh, mdi gio
ohil miy xi 1 e 2,0 m’ e thl theo phucmg phip trén. D xir § e thai trong 30 gi thi nhi miy cin i dyng m gam
Vi sing, Xie dinh gid i cia m. Bi,néu pH = a thi (') = 10°M.

Hutng din
[pH=4-3{H' 110" 51" =210"10%30=6 (mob _ [uH',, =6-6.10" nCa0 =056 -6.10")
PH=7->[H' =107 - nH’ =2.10%.10730=6.10" (mo) |- mCa0 = 167,832 (gam)

‘Citu 4. D& hi cic véL 0t ghy wén Qumg ray xe s, ngudi 1 s dyng b b X gom Al va Fe:01the I mol wong img.
1.2 1. Phuong trinh hda hoc xiy ra: 2Aly + Fe:Oxy — AL:Oy + 2Feq. Biét nhigt t6a ra khi 1,0 mol Fe:0: phin img 14 840
I Nt t5a ra khi ding 214 gam hon hop X 1 Q (kD). Xic inh gi r Q. G si higu sudt phin img dat 95%.

Hutmg din
PTHH: 24l + Fe:Ouy — ALOu + 2Few) A HY,
NEN 2 1602214 e
iy (172001602214 o _g40.95% - 798 11

PHAN B.TULUAN (140 diém) )
inh 1am tir Ciu | dén Céu 4 (néu thiéu gidy ¢ thé viét vio mit sau to gis
Ciu 1. (3,0 diém)

840k
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1. Bing thy nghifm, ngu ta i dinh duge bin inh cia cée nguyén 1 K. Ge vA Ca (Khong uomg i) 1 0,122 nm; 0,174
mm; 0,203 nm. Bt i nguyén 6 rén déu thude chu ki 4 trong bing i hon cic nguyén 1 hoa hoc. Cho sb higu nguyén
rcin K = 19 Ge = 32 vi Ca = 20

a) Ha xdc dinh bin kinh cia céc nguyén tré vA g thich

b) G diéu kign thutm, cic don chit kim logi & thé rin v o6 cu tg tnh thé (it Hig & thé Iong). Cho kiéu mang tinh hé cia
K Ca  bing duh Gy G it cic it man 1 cic nguyén tr K (M = 39 g/mol) va Ca (M = 40 gimol)

-
Lip phicomg tm Khdi Lip phicomg tém mpt

“Tih khdi g riéng cin bai kimloa K v Ca. s0sinh v i thich cie i tr tnh dr

Huéng din
a. Trong cing mdt chu ki, theo chilu ting din cia ién tch hat nhin th bén kinh nguyén s gidm din nén bn kinh nguyén tir
cla céc nguyén 6 1 K (¢ = 0,203 nm); Ca (r= 174 nm); Ge (r = 0,122 nm).

kg tei=2
b.0 mang co 5o ciia mdi nguyén 1 (K, Ca) co s6 nguyén tir 1a

b,
aistee

R M68%
Thé tich 1 nguyén i K: V, =
guyén o =DN

f)"

M74%

“Thé tich 1 nguyén tir Ca: V, = ->p=MM% _; 2 (gem’)

Khéilugne riéng cia Ca lém hom K. vi: nguyén 1 Ca c6 00 dc khit cao hom nguyén t K., mit 49 nguyén i trong tinh thé Ca
1ém hon trong ngu) Enm&khénuvngmlm(‘albnhank

2. M indupe ki thi ts e bién, mo muds, h muds tmg c6 1 tp cht o MECT, CaCh, CaSO i cho mudi
6 vi ding chit v & bj chiy mus gy inh huomg xdu 161 chit ugng mudi, M logi musi ho thu o bing phuong phip.
bay hoi nade bién cb thinh phin khdi lugng nhu sau: 97,625% NaCl; 0,190% MgCly; 1,224% CaSOs; 0,010% CaCl;
0951% HO. Dé loa bo hon tn cic tap chit duc dang céc ké ia, ngus ta ding hon hgp A gom Na.COs, NaOH, BaCls
cho vio dung dich e mub rén. G sir két tia chi gom CaCOs, Me(OH):, BaSO, vi khong co ki thit .

4
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) Vit cic phuong trinh hod hoc xiy ra khi log bo tap chilt ¢ trong miu mudi trén.
b) Tinh khoi lugng (kg) hén hop A cin ding dé loai bo hét tap chit ¢ trong 3.0 tin logi mui rén.

Huéng din
. MgCl+ 2NaOH —» Mg(OH): + 2NaCl CaS04 + NasCO, —» CaC0; + Na:SOL-
kmol: 0,06— 0,12 021 027 027

CaCl + NaxCO; —» CaC0, + 2NaCl NasSO, + BaCl: — BaSO, + 2NaCl
Kmol: (1:370) (1:370) 021- 027

b. Khi gmg hén hap A cin ding i m = 0,12 w‘[n.ﬂ .ﬁ] 106 +0,27.208 = 89,8665 (ke)

Cilu 2. (40 diém)

1. h-l it ddc, khong mau, khong mii. Cho khi A di qua dng dyng CuO du, nung néng, thu duge khi B va chit rin
trong éng chuyén din tir mau den sang méu do. Néu cho khi A phan img v&i hai nude & nhiét 49 cao thi thu dugc khi
hi D. O didu ki thich hop. ki D tic dung v khi N: thu duoe ki E. Trong cong nghiép,chitri R duoe sin xult ing
cich nén hén hop gom khi B v ki E & hiétd v i sultcao, Hoa tan chtrin R vio mute thu dugc dung dich chin chit
G. Khi cho dung dich G tie dung véi dung dich Ba(OH): i thiy t9o ra khi i két s L. Néu cho dung dich G tic dung vGi
dung dich HCI du thi 0 a ki B

8) Xic dinh cic chit A, B, D, E, R, G, L thod mn cic tinh ch rén.
b) Vi phuong rinh hda he ci cic phin img xiy ra. -
Hutmg din
ACO DiH, [RiNH)LCO
B:C0, '[E:NH, |G (NH,),CO,
b..CO + CuOter ——> Cutan + CO» CO+H0 — CO+H: N+ 3H: =2 2NHy
€0x + 2NHy —y (NH2HCO + H:O (NH2:CO + H:O — (NH:CO,
(NH.;CO, + BalOH); —» BaCOs + 2NHy + 2,0 (NHCO, + 2HCI —» 2NHLCI + CO; + H:O

2. Bing kién thic hoa hoc, hay gi thich v viét phuomg trinh héa hoc xdy ra trong cic ruomg hop sau:

) Mgt rong céc img dyng cia khi chlorine i xr Iy nuce sinh hoat.

b) Phin i nung chiy (thinh phin chinh 1 calcium phosphate) e Khuyén céochithich hop si dyng cho it chua.
© Tau cho ammonium nitrate 0 phit n manh khi iép xic v nguén nhit i cang Beirut-Lebanon

) Sir dung gidm I dé im sach vét i sét i chc vit dung bing st thép.

Hudng din
. Khi Clstan trong e t30 e Clo: C-+ H:0 = HCI+ HCIO: tromg d6 hypoehlorous acid i chit iét khuin mabi, phi
iy enzyme vi i tic t bio i ring, vi khuin.
b. Phin ldn nung chay ¢6 thanh phin chinh 14 Cay(PO.); it tan trong nuc, cdy kho hip thy. Khi bén cho dit chua (chira H')
hi phi tan dn, iy o hip thy vi: Cax(POU)z + 4H" — 2H:POCiay + 3CH my

. Ammonium nirae d2 gy n ki tiép xic nguén nhigt: NHINOy —— N:0+ 2H:0

d. Gidm in (CH:COOH) gip lim sach vét g sét (chi yéu chita Fe:0,): 6CH:COOH + Fe;0, — 2Fe (CH.COO), + 30

3. Gang vi thép li nhimg vit i¢u quen thude trong linh v xdy dyng va nhiu inh vy khic. Gang va thép 4 hai hop kim
quan trong cia nguyén 16 X vGi nguyén 6 Y vi ot s nguyén (6 khic, rong 06, ham lugmg nguyén t6 X khodng 95%, con
him lugng cia Y nho han %. DOt chiy Y trong oxygen (3o a acdic oxide Z vA mdt oxide trung inh T.

#) Xicdinh X, Y,Zva T.

b) So sinh d tinh cla oxide Z va T. Ly mit vi du trong thye té vé truimg hop gy dde cia oxide co di tinh 16n hon.

) Ngui ta ding m (i) mat loa phé liu co thinh phin gom 40% X:0, 1% Y, con I I X dem luyén vci 6 tin gang chia
5% Y trong Io luyén thép Martn, 0é thu dugc mat log thép chia 2% Y. Tinh m. Biét phuong trinh hoa hoc cda phin tmg xiy

1 rong 1 uyén thp 1 20, + 3Y —» 3YO; +4X.

Hutng din
a.X:Fe, ¥:C.Z: €0, T:CO

b. Khi CO () g tinh manh hom COx. Khi COs it doe, nhung & néng d9 cao gy ngat c6 do lam gidm néng 40 Os rong
Kiong kbi. Khi CO rt 6, né i két v0i Hemoglobi ngin cin mit vin chuyén oxygen én ndo: Ho -+ CO — HECO lim co
thé bubn non,chong mit, ming hom lim mit §thitc va din dén tr vong.
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Cilu 3. (4.0 diém)

1. Cho bén I, mdi lo dymg mit trong cic dung dich hydrohalic acid khic nhau ki hi¢u ngdu nhién 13 A., B, C, D. Biét ring:
- Dung dich A khing ma, i lu trong khong Khi thi chuyén thinh mau vi
~Dung dich B cb tinh aid ytu, c kha nang an mén thuy tinh (c thinh phin chinh 1 Si0).
- Dung dich C duge im thdy rong dich vi da dy cia con nguti. Khi cho dung dich slve nitrate vo dung dih C thi thy
it hign két tia méu ring.
- Dung dich D tic dung duge i dung dich iron(1l) chloride cb chia h tinh bt th dung dich xuit hign mau xanh den.
) Xic dinh chit trong cic dung dich A. B, C, D. Viét phuong tinh hoa hoc cia cic phin im xiy ra.
b) Néu hign twomg va viét phuog tinh hoa hoc cia cic phin img xay ra (néu c6) khi cho dung dich slver nitrate vao timg
dung dich A, B. D.
Hutmg din
a. A: HB, B: HF, C: HCI, D: HI. PTHH: 2HBr + 0,50; — Brsyig + H:0
4HF +Si0; —SiFy+3H:0  HCI+ AgNO, — AgClluimg + HNOy  2HI + 2FeCly — 2FeCl: + 1| + 2HCI
1 sinh ra khién hd tinh bt xudt hién miu xanh den.
b. Khi cho AgNO, vio timg dung dich HBr, HE, HI
- Dung dich HBr xuit hi¢n ké ta ving nhat: AENO; + HBr — AgBr| + HNO;
- Dung dich HF khéng c5 hién twomg
- Dung dich HI xuit hién két tia ving dim: AgNO, + HI —» Agl + HNO,

2, Sulfur dioxide I mt rong céc tc nhin giy mua acid. pht th chiyéu ti cic qu trinh dBt chéy nhién 1¢u ahu than d,

xing,diu, . Trung binh mt ngiy, mdt nha may nhit dién sr dung hét 6000 tn than d (chira 0,8% sulfurvé khdi luong) dé

im nhién i

) Tinh thé tich (& dke) kb sulfr dioxide 6i da do nhi miy phit thaira trong mot ngay.

b) Mt trong céc phuog phap log bo sulfr doxide ra khot ki thai cia nha may nhiétdién 1 cho ki thai 1 qua dung dich

calcium hydroxide (dang huyén phi), sin phim cui cing thu duge 1 thach cao CaSO4 2H:0. Cho céc phuomg rinh hoa hoc:
(1)250: + 2Ca(OH): + O3 — 2CaS0s + 2H:0 _(2) CaSO4 + 2H:0 — CaSOL2H:O

“Tinh khdi hugmg calcium hydroxide cin ding mdi ngay dé logi b6 90% lromg sulfur dioxide trong khi thai v khSi lugng

thach cao tuamg img thu duge. Gid thidt lumg hoa tan cua CaSOx chidm 0.6% khdi lugng CaSOs 3o thinh.

) Lugng khi sulfur dioxide con lgi (khong bi hip thy), tiép tyc duge xir 1§ qua mdt s6 quy trinh khic. Gid thiét c6 1% I

Kk sl hoid ny khuch i vio i o, 5 b chiybn how b o i sulfric c o e e 50 G

S0; — SO —+ H:SOx. Tinh thé tich nudc mua bj nhiém acid, gid thiét nong 86 sulfuric acid trong nude mua 1 1.10° M.

Hudng din

Tk SOs i da i my i i vong gy 1 = %:29% 24,79 37185 )

60000.8%
2
K g thachcaoth de 4 = S200CTE 20 (1005 —0,65%).172 - 230.8068 .

€ PTHH: S0, +050; 50, 501+ H:0 — HiSO4
6.10°0.8%.10%.1%
32107

b. Kb lugmg Ca(OH): cin dimg mi nghy I 90%.74299,9 thn)

“Thé tich lugng muza nhidm acid s 0.10° (m)

3. DAP 1o mit logiphin bon kép c6 thinh phin % vE khi g cic nguyén 13 N, H. . O n gt 3 21 212%% 6.818%;
23,485% 48.485%

) Lip cho thie it i DAP,cho biét cong hi phin s ring v cong thi don gin nhit

1) Vi sa0 khing nén bon phin DAP cing v voi bix?

) Dé sin xult DAP, ngui a ding cic chit sau: N, H, Cax(POJ): v HiSO.

Vit cic g rnh hda hoc xay r trong qui rnh sin xuit.

Tinh thétch (3 ake) ki N, ki H va ks hugmg Cas(PO), kb huomg dung dich H:S0, 98% ci ding dé sin xudt
105.6 tin DAP. Biét higo suktcia todn b qui winh 1 80%.
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AT NH, ), HPO,
b. Bén DAP cing v6i bt thi phin von cyc, kh tan trong mute, cy kh hp thy dutmg chit va mit dam:
2(NH.):HPO, + 3Ca(OH): — Cas(PO:| + 4NHy + GO (NH.):HPO,-+ Ca(OH): —» CaPOL, + 2NHy + 2H:0
€ N2+ 3Hy = 2NHy Cay(POL): + 3H:S04 — 2H;PO, +3CaSOs  2NH, + HiPOy — (NH.):HPO,

105,6.10°

Thé tch ki Nscin  V, = 24,79 224790 () thétch khi Hs cin s V,

N, = 74370 (m')

Khdi lugng Cas(POW); cin I m, =
Ciu 4. 3.0 diém)

i b (0 rong ce logi gt cbc nhu g, i, i twome, ) g a ¢ (h chuyén hoa thinh cthanal (CH.OH)
dé sin xuit sinh hoc. Xéing sinh hoe duge tgo thanh khi pha tron ethanol v6i xing truyén thong (coi nhu chi c6 CeHi ) véi ty
16 i nhau. Vi dy, xing ES c 1y 1¢ 5% ethanol v 95% té ich xing ruyén thing

) Dbt chiy hoin ton | mol ethanol i phég 1367 kJ nhit . dbtchiy hoin toin 1 ml CiHis giiphon 5450 kI
nhigt lugg. Tinh nhi¢t hromg gii phong khi d6t chay hoan ton 1 lit xing ES. Phuong trinh héa hoc cia cic phin img chiy
cic chit: (1) C;HsOH + 30; ——» 2C0: +3H:0  (2) CaHus + 12,50: —— 8CO; + 9H:0

b) Tinh 56 mol CO; gidi phéng ra ki d3t chéy hodn toan 10 It xing ES v 1,0 lt xing truyén thing.
) Vi s20 vide sir dung xing sinh hoc s i xu huémg cia twong lai?”

| Cho biét: khdi lugg riéng cia ethanol nguyén cht 14 0,8 g/mL cua xing truyén thing 14 0,7 g/mL..
Hutng din E—

1C,H,08 550 (L) —222 > a0
wes T 0130865 o om0 ez
CJH,™* 1950 (mL)—47>665(¢) 6 na

[CLH,OH™ 150 (mL)—2:225 40(g)
oy, 950 () —BELs665p)

“Thé tich khi COz khi ddt 1 (L) xing truyén théng 13 V = 1000.0.7 : 114.. 8 = 49,1228 (mol)

48,4058
. DO gidm khi phit th cia xing sinh hoc 50 vdi xing truyén théng i 1009~ $2-255
D9 gidm kh pt i sinh hoe ding truyén théng s

b ES")] =48,4058 (mol)

1,46%

Vige sir dyng xing sinh hoc S¢ 1 xu hudng cia tvong lai, vi:
- Gidm phit thai khi CO; rong: ethanol c6 ngudn gdc sinh hoc nén CO; sinh ra khi dbt chiy ethanol twong duémg véi CO; mi
ey xanh hip thy. L

- Giam phy thude vio nhién liéu hoa thach: ethano c6 thé sin xuit t phuong phip sinh khé (tr phé phim ndng nghicp).

- Xang sinh ho chiy sach hom, giam mugi than, giim phit th khi CO do qui trinh xing truyén théng chéy khéng hoin todn.

2. Trong khi th cia mt nhi méy nhiétdién < NO; v NO, g chung 1 NO.. Mt nhd may nhiét dién c6 s lugmg Khi thi
rung binh 3 10° m'gi v tong néng 43 NO, 4 800 ppr (néng 66 phin iéu theo thé e, trong 46 NO va NOS linlugt
chiém 0% vi 20% vé thé tich.

) Tioh o lugng NO, NO: (mal/gio)c6 trong khi thii ban di.

b) Dé dim bio theo quy dinh néng d9 NO. thoit ra mi truémg khong vt qué 300 ppmv. Nha miy di dp dyng quy trinh
cong nght Khi chon loc xic tic (SCR). Khi NH duoe phun vio khithii 4 it NOK theo hai g doan:

Giai dogn | (Fast-SCR): NO -+ NOy + 2NHy —» 2Ny + 3H:0

Giai doan 2 (Standard-SCRY: 4NO + 4NHy + O; — 4N; + 6H.0.

Trong quy inh nay.giai dogn 1 coi nhu xiy  hoin toin,gia doan 2 xy ra i higu sudt 92%6. Tinh v lugng NHs
(ke/go) cin ding cho qui winh Fast-SCR vi Standard-SCR dé khis NO. vé mir cho phép. Cic hé tih khi do o dke.

Huing din
500 SNOTes L INos2ssese
o 10 e "o, :16™ 7 MNo, 64215
b. Thé tich khi NO duge lim sach I V, = 50.80% = 40 (m’) va khi NO; I V> = 50.20% = 10 (m’)
(Fast-SCR): NO + NO; + 2NH; — 2N; + 3H:0 (Standard-SCR): 4NO + 4NH; + 0; — 4N; + 6H:0
“Thé tch i () 10 10 20 92930276 276~ 216

a.Thé

NOLIi (mol/gid).
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